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    ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 02 năm 2010
Số: 348/GDĐT-VP

Kính gửi: 
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện,
- Hiệu trưởng các trường THPT, 
- Hiệu trưởng trường chuyên nghiệp,
- Thủ  trưởng các đơn vị trực thuộc Sở,
- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
- Hiệu trưởng trường Cán bộ thành phố.
- Giám đốc Trung tâm dạy nghề các Quận, Huyện

Căn cứ Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu 
Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2008;

Căn cứ công văn số 665/BGDĐT-VP ngày 09/02/2010 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 11 năm 2010;

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc triển khai 
thực hiện tại các đơn vị cơ sở một số nội dung lưu ý như sau:

I. VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT TẶNG:

Theo thông tư hướng dẫn số 22/2008/TT-BGDĐT và lưu ý những giáo viên đã 
nghỉ hưu vẫn thuộc đối tượng được xét tặng trong đợt này. 

II. VỀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG:

Cần phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định (về đạo đức, tài năng, uy tín, thời 
gian trực tiếp giảng dạy). 

Lưu ý:

+ Quan tâm đến các nhà giáo trực tiếp giảng dạy, giáo viên công tác tại vùng có 
điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, các nhà giáo là người dân tộc ít người và 
các nhà giáo nữ.

+ Khi xét chọn danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho các nhà giáo dã được phong 
tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú đủ 6 năm trở lên, cần đảm bảo đủ các tiêu chuẩn Nhà 
giáo nhân dân đồng thời phải tiếp tục giữ vững, phát huy ảnh hưởng của Nhà giáo 
ưu tú, là giáo viên tiêu biểu có uy tín lớn, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và 
trong xã hội.

- Đối với danh hiệu Nhà giáo nhân dân:

* Về tài năng sư phạm:

- Đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (NGƯT), tính 
đến năm xét tặng từ 6 năm trở lên và trong thời gian đó được phong tặng 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc được tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng 3 trở lên;

- Công tác giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao, có nhiều học sinh 
giỏi, có công phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, góp phần đào 
tạo nhân tài;

Về hướng dẫn xét 
tặng danh hiệu  Nhà 
giáo nhân dân, Nhà 
giáo ưu tú năm 2010.
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- Có nhiều sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa học được 
ứng dụng rộng rãi trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý giáo dục 
được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước xếp hạng từ Khá trở lên, 
tính từ sau năm được phong tặng danh hiệu NGƯT

* Về thời gian trực tiếp giảng dạy: từ 20 năm trở lên. Đối với Cán bộ quản 
lý giáo dục và nghiên cứu giáo dục thì thời gian công tác trong ngành phải từ 25 
năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp giảng dạy (thời gian làm cán bộ 
quản lý nhưng tham gia giảng dạy đủ số giờ theo quy định vẫn được tính là thời 
gian trực tiếp giảng dạy)

- Cán bộ, giáo viên được điều động đi công tác B, C trong thời gian 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì thời gian công tác được nhân hệ số 
1,33 và được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy.

- Đối với danh hiệu Nhà giáo ưu tú: 

- Về tài năng sư phạm phải có ít nhất 5 năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 
trong đó có ít nhất 01 lần được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp 
thành phố hoặc được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Về thời gian trực tiếp giảng dạy từ 15 năm trở lên. Đối với Cán bộ 
quản lý giáo dục và nghiên cứu giáo dục thì thời gian công tác trong ngành 
phải từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp giảng dạy (thời 
gian làm cán bộ quản lý nhưng tham gia giảng dạy đủ số giờ theo quy định 
vẫn được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy). 

+ Khi vận dụng tiêu chuẩn, phải đảm bảo yêu cầu được đồng nghiệp thưà nhận 
là Giáo viên giỏi tiêu biểu của cấp học, là nhà giáo mẫu mực, là tấm gương sáng 
của ngành giáo dục điạ phương, được học sinh kính trọng, cha mẹ học sinh và 
nhân dân tín nhiệm.

+ Đối tượng được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo 
ưu tú không trong thời gian bị thi hành kỷ luật.

III. VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ:

1/ Thành lập Hội đồng xét tặng:

- Tất cả các đơn vị, trường, Phòng Giáo dục đều phải thành lập Hội đồng xét 
tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

- Đối với Hội đồng cấp Quận, Huyện phải do UBND cấp Quận, Huyện ra 
quyết định thành lập Hội đồng và đảm bảo thành phần Hội đồng xét duyệt 
phải là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND quận, huyện làm Chủ tịch. 
Trưởng phòng Giáo dục làm Phó Chủ tịch thường trực; Chủ tịch Công đoàn 
giáo dục quận, huyện làm Phó Chủ tịch, Cán bộ làm công tác thi đua, khen 
thưởng quận, huyện; Phó Trưởng Phòng Giáo dục; Cán bộ phụ trách chuyên 
môn, tổ chức cán bộ, đại diện giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua, Nhà giáo 
uu tú (nếu có) làm uỷ viên.

2/ Quy định chung:

- Thành viên Hội đồng phải có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là giáo viên giỏi, 
hoặc chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Nhà giáo ưu tú 
tham gia hội đồng.

- Các cuộc họp của Hội đồng phải có trên 2/3 số thành viên có tên trong quyết 
định tham dự và số phiếu tán thành đề cử Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 
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phải được tính trên 2/3 tổng số thành viên có tên trong quyết định. Những 
trường hợp thành viên có tên trong quyết định vắng mặt phải bỏ phiếu sau đó 

- Hội đồng xét tặng ở mỗi cấp có một tổ thư ký hoặc ban thư ký giúp việc do 
Chủ tịch Hội đồng ra quyết định thành lập.

- Hội đồng xét tặng sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị do Chủ tịch Hội 
đồng phụ trách.

3/ Quy trình: các đơn vị cần thực hiện đầy đủ 4 bước theo quy định

Bước 1: giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm

- Đối với Hội đồng cấp cơ sở (các trường) phải họp tất cả CB, GV trong đơn 
vị bỏ phiếu tín nhiệm. Đối với những đơn vị có số lượng cán bộ công chức 
quá đông thì có thể tiến hành bỏ phiếu trong Khoa (Phòng). Kết quả kiểm 
phiếu phải được công khai trong đơn vị.

- Những người đạt số phiếu tín nhiệm trên 60% mới được đưa vào danh 
sách xét chọn.

Bước 2: Hội đồng cấp cơ sở sơ duyệt.

Dựa trên danh sách những giáo viên đã được tập thể tín nhiệm, giới thiệu. Hội 
đồng xem xét, đánh giá đối chiếu với tiêu chuẩn và tiến hành bỏ phiếu sơ duyệt.

Bước 3: Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận (bằng cách công 
khai danh sách những giáo viên được hội đồng bỏ phiếu sơ duyệt tín nhiệm với toàn 
thể nhà trường, trong Ban đại diện học sinh và với học sinh cuả trường)

Buớc 4: Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu tán thành. Kết quả bỏ phiếu tán thành 
được công bố trong toàn đơn vị. Các nhà giáo có số phiếu tán thành đạt từ 2/3 
tổng số thành viên Hội đồng (theo quyết định thành lập Hội đồng) trở lên được 
hoàn chỉnh hồ sơ và đưa vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên.

Đối với Hội đồng xét duyệt cấp Quận, Huyện (các Phòng Giáo dục và Đào 
tạo) vẫn phải thực hiện đủ 4 buớc gồm:

Bước 1: Lập danh sách và hồ sơ

Bước 2: Họp hội đồng để sơ duyệt

Buớc 3: Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận

Buớc 4: Họp hội đồng để bỏ phiếu tán thành

4/ Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 

(xem trong thông tư hướng dẫn số 22/2008/TTg-BGDĐT ngày 23/4/2008 trên 
website thi đua của ngành địa chỉ: hcm.edu.vn/thidua)

Riêng hồ sơ cá nhân (Mẫu 1.1, 1.2, 1.3 và 2.1, 2.2, 2.3) và biên bản kiểm phiếu 
(Mẫu 3.5, 3.6) phải viết tay trên bản mẫu chụp lại; bản khai thành tích phải dán ảnh 
3x4 có đóng dấu giáp lai.

Các loại biểu mẫu khác có thể đánh máy (tờ trình, biên bản họp, quyết định…) 
trên giấy A 4, phông chữ times new roman, cở chữ 14.

Số lượng từng loại hồ sơ: hồ sơ cá nhân ((Mẫu 1.1, 2.1, 1.2; 2.2, 1.3, 2.3): mỗi 
loại gửi 4 bản (Đề nghị photo các giấy chứng nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 
đính kèm theo hồ sơ); về hồ sơ của hội đồng (Mẫu 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, Mẫu 
3.7 a, 3.7 b. Mẫu 3.8, 3.9): mỗi loại gửi 2 bản; kèm theo đĩa ghi danh sách đề nghị: 
mẫu 3.3, 3.4) và quyết định thành lập Hội đồng của đơn vị.
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+ Đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu: hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự 
nhà giáo phải nộp về đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu và thực hiện qua đầy 
đủ quy trình 4 bước đủ số phiếu tin nhiệm và đủ số phiếu tán thành như quy định 
tại Thông tư số 22/2008/TT-BGDDT ngày 23 tháng 4 năm 2008 thì Hội đồng cấp. 
dưới mới trình Hội đồng cấp trên. Đối với các nhà giáo lão thành trên 70 tuổi có 
công lao to lớn, tiêu biểu được xã hội tôn vinh, được giáo giới trong ngành tín 
nhiệm được đề nghị xét đặc cách danh hiệu NGND, NGUT, do quá trình công tác 
và thời gian công tác trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước có thể bị thất lạc hồ sơ, 
không đủ các thủ tục hành chính để chứng minh thời gian trực tiếp giảng dạy cũng 
như thời gian công tác trong ngành hoặc có nhưng chưa hội tụ đủ một số tiêu chuẩn 
danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú như quy định tại Thông tư số
22/2008/TT-BGDĐT, nhưng được địa phương tôn vinh, được giáo giới trong ngành 
tín nhiệm, tuyến nộp hồ sơ đúng như các nhà giáo đã nghỉ hưu và qua đầy đủ quy 
trình 04 bước, đủ số phiếu tín nhiệm và tán thành như quy định thì Hội đồng cấp 
dưới trình Hội đồng cấp trên kèm theo thuyết minh cụ thể về đặc cách tiêu chuẩn 
nào cho từng trường hợp. Trong mỗi bộ hồ sơ riêng có thêm dòng chữ "Đề nghị xét 
đặc cách" tại góc phải phiá trên trang đầu của hồ sơ.

+ Lưu ý: mẫu 1.1 và 2.1 phần ghi họ và tên cần ghi rõ học hàm, học vị (nếu có); 
mẫu 3.1và 3.2 bỏ phần ý kiến xác nhận về việc chấp hành chủ trương, chính sách 
cuả Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương.

Tất cả hồ sơ gửi về Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành (Văn phòng Sở Giáo 
dục Đào tạo) số 66 – 68 đường Lê Thánh Tôn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

IV. VỀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH:

* Đối với các quận, huyện:

- Từ ngày 01/3 đến 15/3/2010: Hội đồng cấp cơ sở (các trường) tiến hành 
việc xét chọn và lập danh sách đề nghị.

- Từ 15/3 đến 30/3/2010: Hội đồng cấp Quận, Huyện tiến hành việc xét chọn 
và lập danh sách đề nghị.

- Từ 01/4/2010: Các đơn vị gửi hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Ngày 12/4/2010: Hội đồng cấp thành phố tiến hành bước 1

- Ngày 19/4/2010: Hội đồng cấp thành phố họp sơ duyệt và tổ chức thăm dò 
dư luận

- Từ 26/4/2010 đến 28/4/2010: Hội đồng cấp thành phố xét duyệt và lập hồ sơ 
gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Đối với các đơn vị trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường 
xuyên (không thuộc quận, huyện quản lý), các trường chuyên nghiệp, các đơn 
vị trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo và các đơn vị khác: Thời gian tiến hành tại 
cơ sở hạn chót gởi hồ sơ về Hội đồng xét duyệt cấp thành phố là ngày19/3/2010.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện 
khẩn trương, kịp tiến độ. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không nhận những hồ sơ gửi 
về sau ngày 01/4/2010.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc hoặc phát sinh, xin liên 
hệ với Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 38294016./.
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GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: (Đã ký)
- Như trên;
- Lưu: VP, TĐ.

Huỳnh Công Minh


